
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Ô số E34, Khu đấu giá 3ha, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

04/03/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC MENTOSTY

0109538420

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

2. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

3. Giáo dục tiểu học 8521

4. Giáo dục trung học cơ sở 8522

5. Giáo dục trung học phổ thông 8523

6. Lập trình máy vi tính 6201

7. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

8. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC MENTOSTY
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MENTOSTY EDUCATION JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: MENTOSTY EDUCATION.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0983901567
Email: cuongmc@mcbooks.vn

Fax:
Website:
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9. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất giấy vệ sinh cá nhân và giấy dùng trong gia 
đình và sản phẩm chèn lót bằng xenlulo như: Giấy ăn, giấy lau 
chùi; Băng vệ sinh và khăn lau vệ sinh, tã giấy cho trẻ sơ sinh; 
Cốc, chén đĩa, khay bằng giấy. - Sản xuất các đồ dệt chèn lót 
và sản phẩm chèn lót như: giấy vệ sinh, băng vệ sinh; - Sản 
xuất giấy viết, giấy in; - Sản xuất giấy in cho máy vi tính; - 
Sản xuất giấy tự copy khác; - Sản xuất giấy nến và giấy than; - 
Sản xuất giấy phết hồ sẵn và giấy dính; - Sản xuất phong bì, 
bưu thiếp; - Sản xuất sổ sách, sổ kế toán, bìa rời, an-bum và 
các đồ dùng văn phòng phẩm tương tự dùng trong giáo dục và 
thương mại; - Sản xuất hộp, túi, túi dết, giấy tóm tắt bao gồm 
sự phân loại đồ dùng văn phòng phẩm bằng giấy; - Sản xuất 
giấy dán tường và giấy phủ tường tương tự bao gồm giấy có 
phủ chất dẻo và giấy dán tường có sợi dệt; - Sản xuất nhãn 
hiệu; - Sản xuất giấy lọc và bìa giấy; - Sản xuất ống chỉ, suốt 
chỉ bằng giấy và bìa giấy; - Sản xuất khay đựng trứng và các 
sản phẩm đóng gói khác được đúc sẵn; - Sản xuất giấy mới từ 
giấy phế thải; - Sản xuất vàng mã các loại.(Theo Quyết định 
số: 27/2018/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ về ban hành hệ 
thống ngành kinh tế Việt Nam ngày 06 tháng 7 năm 2018).

1709

10. In ấn 1811

11. Dịch vụ liên quan đến in 1812

12. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

13. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

14. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

15. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761(Chính)

16. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

17. Tái chế phế liệu 3830

18. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

19. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 8559

20. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Trừ hoạt động đấu giá

4610

21. Hoạt động viễn thông khác 6190

22. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: - Việc cung cấp các dịch vụ không phải dạy học mà là 
hỗ trợ cho hệ thống hoặc quá trình giảng dạy: Tư vấn giáo dục, 
Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục, Dịch vụ đánh 
giá việc kiểm tra giáo dục, Dịch vụ kiểm tra giáo dục, Tổ chức 
các chương trình trao đổi sinh viên. (Theo Quyết định số: 
27/2018/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ về Ban hành hệ 
thống ngành kinh tế Việt Nam ngày 06 tháng 7 năm 2018).

8560
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28.109.420.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 2.810.942

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN SÁCH 
MCBOOKS

Ô số E34 khu đấu 
giá 3ha, Phường 
Phúc Diễn, Quận 
Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.600.0
00

16.000.000.000 56,920

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.600.0
00

16.000.000.000 56,920

0102883146

2 CÔNG TY CỔ 
PHẦN SÁCH 
BIZBOOKS

Ô số E34, khu 
đấu giá 3ha, 
Phường Phúc 
Diễn, Quận Bắc 
Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

157.505 1.575.050.000 5,600

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 157.505 1.575.050.000 5,600

0109079103

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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3 NGUYỄN 
VĂN HỘI 

Đội 1 Thôn Từ 
Châu, Xã Liên 
Châu, Huyện 
Thanh Oai, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.150 31.500.000 0,110

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 3.150 31.500.000 0,110

0010790124
75

4 PHẠM THỊ 
THU HIỀN 

Thôn Phúc Ninh, 
Xã Yên Phú, 
Huyện ý Yên, 
Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.150 31.500.000 0,110

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 3.150 31.500.000 0,110

163201303 

5 PHAN TRỌNG 
HƯNG

Thôn 3, Xã Lại 
Yên, Huyện Hoài 
Đức, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.150 31.500.000 0,110

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 3.150 31.500.000 0,110

0010910301
84
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6 ĐỖ THỊ 
NHUNG

Thôn 4, Xã Canh 
Nậu, Huyện 
Thạch Thất, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.150 31.500.000 0,110

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 3.150 31.500.000 0,110

0011890258
65

7 TRẦN NGỌC 
KHÁNH

Phố khám, Xã Gia 
Đông, Huyện 
Thuận Thành, 
Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.150 31.500.000 0,110

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 3.150 31.500.000 0,110

091634986

8 TRỊNH THỊ 
ÁNH

Xóm 8 (xóm 13 
cũ), Xã Diễn Phú, 
Huyện Diễn 
Châu, Tỉnh Nghệ 
An, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.150 31.500.000 0,110

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 3.150 31.500.000 0,110

187220491
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9 NGHIÊM THỊ 
TRANG

Thôn Nam Tiến, 
Xã Hà Giang, 
Huyện Đông 
Hưng, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.150 31.500.000 0,110

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 3.150 31.500.000 0,110

151856620

10 NGUYỄN THỊ 
HOA 

Thôn Văn 
Thượng, Xã Xuân 
Canh, Huyện 
Đông Anh, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.205 22.050.000 0,080

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.205 22.050.000 0,080

013325493

11 NGUYỄN THỊ 
THÙY DUNG

Thôn Giao Cù 
Thượng, Xã Đồng 
Sơn, Huyện Nam 
Trực, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.205 22.050.000 0,080

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.205 22.050.000 0,080

163325764 
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12 NGUYỄN 
TIẾN ĐẠT

123/17/4 Đường 
Số 2, Phường 16, 
Quận Gò Vấp, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.205 22.050.000 0,080

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.205 22.050.000 0,080

0750910006
21

13 NGUYỄN 
VĂN CƯỜNG

Đội 3, Từ Châu, 
Xã Liên Châu, 
Huyện Thanh 
Oai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

350.000 3.500.000.000 12,450

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 350.000 3.500.000.000 12,450

0010820225
28

14 VŨ BÁ HÙNG Thôn Từ Châu, 
Xã Liên Châu, 
Huyện Thanh 
Oai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

350.000 3.500.000.000 12,450

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 350.000 3.500.000.000 12,450

142011651
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15 PHẠM 
LƯƠNG 
BẰNG

Xóm 3, Thôn Từ 
Châu, Xã Liên 
Châu, Huyện 
Thanh Oai, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

31.501 315.010.000 1,120

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 31.501 315.010.000 1,120

0010830350
91

16 HOÀNG THẾ 
DƯƠNG

TDP số 1, 
Phường Đức 
Thắng, Quận Bắc 
Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

31.501 315.010.000 1,120

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 31.501 315.010.000 1,120

0010900066
63

17 NGUYỄN THỊ 
LAN ANH

Thôn Cẩn Du, Xã 
Châu Sơn, Huyện 
Quỳnh Phụ, Tỉnh 
Thái Bình, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

31.501 315.010.000 1,120

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 31.501 315.010.000 1,120

0341900077
99
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18 NGUYỄN 
VĂN QUYẾT

Thôn Từ Châu, 
Xã Liên Châu, 
Huyện Thanh 
Oai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

31.501 315.010.000 1,120

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 31.501 315.010.000 1,120

0010810277
78

19 NGUYỄN THỊ 
LUYẾN

Thôn Từ Châu, 
Xã Liên Châu, 
Huyện Thanh 
Oai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 1,070

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 30.000 300.000.000 1,070

111424724

20 LÊ VĂN TIẾN Căn hộ 1204 tòa 
nhà 5a Lê Đức 
Thọ, Phường Mai 
Dịch, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

23.386 233.860.000 0,830

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 23.386 233.860.000 0,830

0380840141
71
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21 ĐINH THỊ LỢI Thôn Tân Tây 
Đô, Xã Tân Lập, 
Huyện Đan 
Phượng, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

23.386 233.860.000 0,830

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 23.386 233.860.000 0,830

0171840001
77

22 ĐẶNG HOÀI 
NAM

Tổ 3, Thị Trấn 
Đông Anh, Huyện 
Đông Anh, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

15.751 157.510.000 0,560

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 15.751 157.510.000 0,560

013555191

23 NGUYỄN 
HUY HOÀNG

Thôn Từ Châu, 
Xã Liên Châu, 
Huyện Thanh 
Oai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.395 103.950.000 0,370

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 10.395 103.950.000 0,370

017439266
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24 NGUYỄN 
VĂN VIỆT

Thôn Từ Châu, 
Xã Liên Châu, 
Huyện Thanh 
Oai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

9.450 94.500.000 0,340

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 9.450 94.500.000 0,340

017145709

25 VÕ ÁNH 
HỒNG

Số 29 ngõ 184 
Vương Thừa Vũ, 
Phường Khương 
Trung, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

9.450 94.500.000 0,340

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 9.450 94.500.000 0,340

0401820001
64

26 NGUYỄN THỊ 
THÚY

Thôn Trai Thôn, 
Xã Hồng Quang, 
Huyện Ân Thi, 
Tỉnh Hưng Yên, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

7.875 78.750.000 0,280

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 7.875 78.750.000 0,280

145550980
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27 HOÀNG THỊ 
PHƯƠNG

Thôn Phú An, Xã 
Thanh Đa, Huyện 
Phúc Thọ, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

7.875 78.750.000 0,280

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 7.875 78.750.000 0,280

112277911

28 NGUYỄN THỊ 
NGỌC 
HUYỀN

Khu 2, Xã Phùng 
Nguyên, Huyện 
Lâm Thao, Tỉnh 
Phú Thọ, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

7.875 78.750.000 0,280

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 7.875 78.750.000 0,280

132024343

29 NGUYỄN 
VĂN TRÍ

Thôn Táo 3, Xã 
Tam Thuấn, 
Huyện Phúc Thọ, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

7.875 78.750.000 0,280

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 7.875 78.750.000 0,280

017159889

12/17Thời gian đăng từ ngày 04/03/2021 đến ngày 03/04/2021



30 PHAN THỊ 
THU HƯƠNG

Thôn Hòa Bình, 
Xã Tân Tiến, 
Huyện Văn 
Giang, Tỉnh Hưng 
Yên, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

6.300 63.000.000 0,220

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 6.300 63.000.000 0,220

145261059

31 NGUYỄN 
TRUNG 
ĐÔNG

Thôn 5, Xã Đức 
Tín, Huyện Đức 
Linh, Tỉnh Bình 
Thuận, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

6.300 63.000.000 0,220

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 6.300 63.000.000 0,220

261388849

32 NGÔ THÀNH 
LONG

Tổ 25, Phường 
Tân Thịnh, Thành 
phố Hoà Bình, 
Tỉnh Hòa Bình, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

4.500 45.000.000 0,160

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 4.500 45.000.000 0,160

113361411
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33 ĐINH MINH 
TÚ

Xóm Phố Soi, Xã 
Thục Luyện, 
Huyện Thanh 
Sơn, Tỉnh Phú 
Thọ, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.150 31.500.000 0,110

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 3.150 31.500.000 0,110

131679438

34 ĐÀO THỊ 
THÚY

Thôn Hương 
Triện, Xã Nhân 
Thắng, Huyện 
Gia Bình, Tỉnh 
Bắc Ninh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.150 31.500.000 0,110

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 3.150 31.500.000 0,110

125727376

35 BÙI TRỌNG 
THẮNG

Thôn 3, Xã Tú 
Sơn, Huyện Kiến 
Thuỵ, Thành phố 
Hải Phòng, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.150 31.500.000 0,110

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 3.150 31.500.000 0,110

0310960045
14
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36 TRẦN NGỌC 
SƠN

Tổ 4, phố Trì 
Chính, Thị Trấn 
Phát Diệm, 
Huyện Kim Sơn, 
Tỉnh Ninh Bình, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.150 31.500.000 0,110

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 3.150 31.500.000 0,110

164380110

37 NGUYỄN THỊ 
KIM NGÂN

Thôn Thượng, Xã 
Sơn Đồng, Huyện 
Hoài Đức, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.150 31.500.000 0,110

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 3.150 31.500.000 0,110

0011960144
21

38 ĐOÀN THỊ 
THU TRANG

TDP số 7 Hòe 
Thị, Phường 
Phương Canh, 
Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.150 31.500.000 0,110

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 3.150 31.500.000 0,110

0361940052
17
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39 HÀ THỊ 
TRANG

Thôn Văn Bút, Xã 
Trác Văn, Thị xã 
Duy Tiên, Tỉnh 
Hà Nam, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.150 31.500.000 0,110

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 3.150 31.500.000 0,110

168286011

40 NGÔ LINH 
TRANG

TNLV và 
CCCT143 ngõ 85, 
phố Hạ Đình, 
Phường Thanh 
Xuân Trung, 
Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.150 31.500.000 0,110

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 3.150 31.500.000 0,110

0271970000
74

41 NGUYỄN THU 
TRANG

Thôn Quan Lộc, 
Xã Tiên Động, 
Huyện Tứ Kỳ, 
Tỉnh Hải Dương, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.150 31.500.000 0,110

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 3.150 31.500.000 0,110

142840704

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001082022528
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đội 3, Thôn Từ Châu, Xã Liên Châu, Huyện Thanh 
Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Đội 3, Thôn Từ Châu, Xã Liên Châu, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN CƯỜNG Nam

12/06/1982 Kinh Việt Nam

22/05/2017 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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